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Giữ nơi làm việc sạch sẽ là vô cùng quan 
trọng để ngăn ngừa lây bệnh và bảo vệ cả 
thân chủ cũng như các nhân viên của tiệm.

Giữ sạch sẽ. Giữ an toàn. Ấn phẩm này được 
biên soạn để giúp các nhân viên có bằng 
hành nghề tuân thủ Các luật lệ và quy chế 
Tiểu bang Minnesota.

GIỮ SẠCH SẼ.  
GIỮ AN TOÀN.



GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.

Trong ngành này, bao giờ cũng cần phải áp dụng các 
biện pháp kiểm soát lây nhiễm thích hợp và giữ sạch sẽ. 
Để phòng ngừa lây bệnh và bảo vệ bản thân bạn cũng 

như thân chủ, quan trọng là chúng ta cần tuân  
thủ các quy định này.

Ấn phẩm này có các quy định hướng dẫn từ các luật lệ 
và quy chế hiện hành, với mục đích hỗ trợ cho các nhân 
viên có giấy phép hành nghề duy trì một môi trường an 
toàn tại tiệm. Tuy nhiên, đây không phải là danh sách 

đầy đủ tất cả các luật lệ và quy chế hiện hành.

Đừng quên xem danh sách đầy đủ các luật lệ và quy 
chế của tiểu bang để bảo đảm tuân thủ tuyệt đối.

GIỮ SẠCH SẼ.  
GIỮ AN TOÀN.

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO NHÂN VIÊN TIỆM ĐỂ 
BẢO ĐẢM MỘT NƠI LÀM VIỆC SẠCH SẼ VÀ AN TOÀN
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GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
DANH SÁCH NHỮNG VIỆC CẦN LÀM DÀNH CHO NHÂN VIÊN TIỆM

Làm theo danh sách những việc cần làm này để bảo đảm là bạn đang giữ cho 
các thân chủ của bạn – và bản thân bạn – luôn sạch sẽ và an toàn.
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LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG:

Lông/tóc và rác vụn 

Các bề mặt làm việc, nơi tiếp xúc với da của thân chủ 

Các dụng cụ điện 

Bồn ngâm bàn chân hoặc chậu ngâm chân (xem trang 15 và 16)  

Các bề mặt làm việc, nơi thực hiện dịch vụ  

Ghế dịch vụ  

Bồn rửa và bồn gội đầu  

Máy làm ấm khăn lau 

Các vật đựng chất lỏng, vật liệu dạng bán lỏng, kem, sáp, bột 

Xe đẩy, khay, các vật đựng dụng cụ  

LÀM SẠCH:
Các khu vực tiếp tân, trong đó bao gồm mặt quầy, bàn, ghế, bàn 
làm việc và tay nắm cửa bằng xà bông và nước hoặc chất làm 
sạch



GHI NHÃN:
Ghi nhãn đúng quy định cho tất cả các sản phẩm, chất khử trùng 
và chất làm sạch nếu không đựng trong vật đựng nguyên bản 

Ghi là “đã sử dụng” cho các vật đựng cất trữ để bảo đảm tách 
riêng với tất cả các vật dụng sạch 

Chỉ được phép sử dụng các chất khử trùng đã đăng ký với 
EPA và là loại dùng khử trùng tại bệnh viện, và ghi là chất 
diệt khuẩn, diệt vi-rút và diệt nấm, theo hướng dẫn của hãng 
sản xuất và cho khoảng thời gian tiếp xúc bắt buộc.

Các sản phẩm thuốc tẩy phải là loại đã đăng ký với EPA và là 
loại dùng khử trùng tại bệnh viện.

Cồn không phải là chất khử trùng chấp nhận được.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CẤT TRỮ:

Cất các dụng cụ mới và đã khử trùng trong vật đựng sạch và khép kín, 
hoặc đặt trên một chiếc khăn sạch và được che phủ bằng một tấm vải sạch 

Cất khăn và đồ vải sạch trong các vật đựng sạch và khép kín 

Phải cất giữ các dụng cụ đã khử trùng trong bao gói đã sử dụng để khử 
trùng các dụng cụ đó 

Cất giữ các chất lỏng, các vật liệu bán lỏng, kem, sáp và bột trong các vật 
đựng sạch có nắp đậy 

GIẶT:
Giặt toàn bộ khăn, áo choàng và đồ vải bằng xà bông và nước nóng trong 
máy giặt, sấy khô ở nhiệt độ nóng 

Làm sạch nón và tạp dề nylon bằng máy giặt, sấy khô ở bất kỳ chế độ sấy 
nào hoặc sử dụng chất khử trùng dạng xịt 

TRƯỚC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ:
Che phủ bất kỳ bề mặt làm việc nào nơi thực hiện dịch vụ bằng một chiếc 
khăn vải sạch, khăn giấy hoặc tấm vải để tránh tiếp xúc với da 

Đối với các dụng cụ lấy ra để cung cấp dịch vụ, bạn có thể đặt trên một tấm 
vải sạch và che phủ bằng một tấm vải sạch khác 

Phải lấy các chất lỏng, các vật liệu bán lỏng, kem, sáp và bột sao cho tránh 
gây nhiễm bẩn sang các vật liệu và dụng cụ chưa sử dụng 

GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ:
Cơ sở và tất cả những nhân viên hành nghề tại cơ sở đó đều phải có giấy 
phép cung cấp dịch vụ hiện đang còn giá trị do Tiểu bang Minnesota cấp 

(Các) giấy phép của cơ sở được niêm yết ở nơi dễ thấy tại khu vực tiếp tân 

Niêm yết giấy phép của mỗi nhân viên hành nghề tại trạm làm việc riêng 
của họ hoặc giấy phép của mỗi nhân viên hành nghề được niêm yết rõ 
ràng ở khu vực tiếp tân, và niêm yết tên của họ tại trạm làm việc hoặc trên 
thẻ ghi tên, nếu đeo thẻ này.



BỒN RỬA TAY:

Có xà bông dạng chất lỏng hoặc dạng bọt 

Có khăn vải hoặc khăn giấy dùng một lần 

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN. 
DANH SÁCH NHỮNG VIỆC CẦN LÀM DÀNH  
CHO NHÂN VIÊN TIỆM

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.



MỤC LỤC

RỬA TAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             6

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM THÔNG THƯỜNG

LÀM SẠCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                              7

KHỬ TRÙNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

CÁC BƯỚC KHỬ TRÙNG CHO DỤNG CỤ CÓ THỂ NGÂM NGẬP TRONG NƯỚC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       8

CÁC BƯỚC KHỬ TRÙNG CHO DỤNG CỤ CÓ THỂ XỊT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            8

CẤT GIỮ DỤNG CỤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       9

TIỆT TRÙNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             9

CÁC VẬT DỤNG SỬ DỤNG MỘT LẦN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         10

BAO TAY ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        11

GIẶT SẠCH VÀ CẤT GIỮ ĐỒ VẢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             12

MÁY LÀM ẤM KHĂN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      12

KÉO VÀ DAO CẠO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        13

LƯỢC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  13

CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           14

BỒN NGÂM BÀN CHÂN MÀ KHÔNG CÓ LỚP LÓT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               15

BỒN NGÂM BÀN CHÂN CÓ LỚP LÓT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         16

CÁC DỊCH VỤ TẨY LÔNG BẰNG SÁP VÀ PARAFFIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               17

CÁC DỊCH VỤ NỐI MI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      18

TIẾP XÚC VỚI MÁU VÀ CHẤT DỊCH CƠ THỂS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   19

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.



6

NHỮNG NHẮC NHỞ THÔNG THƯỜNG QUAN TRỌNG

RỬA TAY

Không được phép dùng bao tay và 
khăn lau tay ướt thay cho việc rửa tay.

Trước khi cung cấp dịch vụ, bạn phải 
rửa tay của bạn bằng xà bông và nước 
và lau khô hoàn toàn.

Chất khử trùng tay có nồng độ cồn ít nhất 
60 phần trăm là lựa chọn thay thế chấp 
nhận được, miễn là tay của bạn không có 
kem thoa, thuốc mỡ hoặc sản phẩm khác.

• ��Chỉ sử dụng các dụng cụ đã làm sạch, đã được khử trùng và/hoặc tiệt 
trùng và được cất giữ đúng cách khi phục vụ thân chủ.

• �Tuân thủ các quy định về kiểm soát lây nhiễm là trách nhiệm của các 
nhân viên có giấy phép hành nghề, quản lý phụ trách tiệm có giấy phép 
hành nghề và các chủ tiệm.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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LÀM SẠCH

CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT LÂY 
NHIỄM THÔNG THƯỜNG

Lau dọn rác thải có thể nhìn thấy được và các vật 
dụng dùng một lần ra khỏi các bề mặt và dụng cụ.

Rửa các dụng cụ và bề mặt bằng xà bông và nước 
hoặc chất làm sạch.

Tráng rửa kỹ các dụng cụ và để khô trước khi khử trùng.

• �Có ghi rõ ràng tên của chất khử trùng 
và các yêu cầu pha loãng.

• �Vứt bỏ ngay nếu nhìn thấy có rác bẩn.

• �Pha loãng, nếu bắt buộc, theo hướng 
dẫn của hãng sản xuất bằng các 
phương tiện đo thích hợp.

• �Pha hàng ngày, trong vật đựng có nắp 
đậy, và vứt bỏ vào cuối ngày, trừ khi 
nhãn thông tin của chất khử trùng đó 
có hướng dẫn khác.

CÁC DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG PHẢI:

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

P7B KHỬ TRÙNG

Chỉ được phép sử dụng các chất khử trùng 
đã đăng ký với EPA và là loại dùng khử trùng 
tại bệnh viện, ghi là chất diệt khuẩn, diệt vi-
rút và diệt nấm để khử trùng.

Thời gian tiếp xúc, các biện pháp đề phòng 
để bảo vệ an toàn, các quy định về pha 
loãng và các phương pháp vứt bỏ có thể 
khác nhau tùy theo từng nhãn hiệu sản 
phẩm, vì vậy cần phải tuân thủ hướng dẫn 
của hãng sản xuất như ghi trên nhãn sản 
phẩm khi sử dụng chất khử trùng.

Cồn không phải là chất khử trùng được phép 
sử dụng và các sản phẩm thuốc tẩy phải là 
loại đã đăng ký với EPA và là loại dùng khử 
trùng tại bệnh viện.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CÁC BƯỚC KHỬ TRÙNG DÀNH CHO CÁC DỤNG CỤ CÓ 
THỂ NGÂM NGẬP TRONG NƯỚC

Bảo đảm dụng cụ mà bạn muốn khử 
trùng được làm sạch thật kỹ trước khi 
khử trùng.

BƯỚC 1

Bảo vệ bản thân bạn bằng cách đeo bao 
tay hoặc sử dụng kẹp gắp để tránh cho 
da tiếp xúc trực tiếp với chất khử trùng.

BƯỚC 2

Dùng một vật đựng cỡ lớn và có nắp 
đậy, ngâm ngập hoàn toàn tất cả các bề 
mặt của dụng cụ, trong đó bao gồm cả 
tay cầm, trong dung dịch chất khử trùng.

BƯỚC 3

Sau khi ngâm ngập dụng cụ trong toàn 
bộ khoảng thời gian ghi trên nhãn thông 
tin của chất khử trùng đó, hãy tráng rửa 
sạch và làm khô để tránh cho bạn và 
thân chủ tiếp xúc với các loại thuốc trừ 
sâu và hóa chất không an toàn.

BƯỚC 4

VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ CÓ THỂ 
NGÂM NGẬP TRONG CHẤT KHỬ TRÙNG 

ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI EPA

VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ CÓ THỂ NGÂM NGẬP TRONG CHẤT KHỬ  
TRÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI EPA

Bảo đảm dụng cụ mà bạn muốn khử 
trùng được làm sạch thật kỹ trước khi 
khử trùng.

BƯỚC 1

Bảo vệ bản thân bạn bằng cách đeo bao 
tay hoặc sử dụng kẹp gắp để tránh cho 
da tiếp xúc trực tiếp với chất khử trùng.

BƯỚC 2

Xịt hoặc lau dụng cụ cho toàn bộ thời 
gian tiếp xúc ghi trong nhãn của chất 
khử trùng đó. 

BƯỚC 3

Cọ trang điểm

Kéo và dao cạo

Lược chải tóc/Lược chải phồng

Tông-đơ điện

Cọ phủi cổ

Máy khoan móng

Cọ quét thuốc nhuộm màu

Máy duỗi thẳng tóc

Nhíp nhổ

Máy sấy tóc

Các bộ phận che chắn tông-đơ 
tháo rời được

Máy chăm sóc da tần số cao 

Mũi khoan

Điện cực thủy tinh/kim loại

Kẹp bướm/kẹp cá sấu

Máy chăm sóc thẩm mỹ

Tô đựng thuốc nhuộm màu và chất 
dưỡng da mặt

Máy xông hơi

Dụng cụ cắt móng

Máy khuyếch tán

Thanh uốn tóc

Lưỡi tông-đơ

Ống cuốn tóc

Quạt chăm sóc móng chân  
tháo rời được

Máy xấy tóc xoăn

Giá bày hộp lông mi, hộp trữ lông mi, 
hộc đựng lông mi, khay đựng lông mi

VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI DỤNG CỤ CÓ THỂ XỊT 
HOẶC LAU BẰNG CHẤT KHỬ TRÙNG

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CẤT GIỮ DỤNG CỤ

Các dụng cụ đã khử trùng phải 
được cất giữ trong các vật dụng 
sạch sẽ, đóng kín, trạm tủ, ngăn 
kéo, hoặc đặt trên một tấm khăn 
sạch.  Nếu đặt trên khăn, dụng cụ 
đã khử trùng phải được che phủ 
bằng một chiếc khăn vải sạch hoặc 
một miếng vải sạch và không được 
tiếp xúc với các dụng cụ đã nhiễm 
bẩn hoặc chưa được khử trùng.

Ngoài ra, bất kỳ dụng cụ nào lấy ra 
để cung cấp dịch vụ trước khi thân 
chủ đến tiệm phải được đặt trên và 
được che phủ bằng một miếng vải 
sạch hoặc một tấm khăn giấy sạch, 
và phải vứt bỏ khi phục vụ xong 
thân chủ.

Phải sử dụng muỗng xúc hoặc dụng 
cụ phết dùng một lần hoặc đã khử 
trùng để lấy sản phẩm ra khỏi vật 
đựng. Không được cất giữ muỗng 
xúc, dụng cụ phết hoặc muỗng 
trong vật đựng. Nhân viên có bằng 
hành nghề không nên dùng tay để 
múc sản phẩm ra khỏi vật đựng.

TIỆT TRÙNG

Các dụng cụ chuyên dùng để chọc hoặc xâm nhập vào da phải được làm sạch và tiệt trùng 
trước khi sử dụng lại. Các máy quay ly tâm hoặc máy tiệt trùng khác phải được đăng ký và có 
trong danh sách của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và chỉ được phép sử 
dụng theo đúng hướng dẫn của hãng sản xuất.

• �Vật đựng phải có các cạnh và nắp đậy 
rắn chắc.

• �Làm sạch và khử trùng các vật đựng 
hàng ngày và trước khi sử dụng, nếu 
nhìn thấy bị dơ.

• �Nhân viên có bằng hành nghề chỉ được 
phép sử dụng khăn lau ướt có chất khử 
trùng hoặc dung dịch khử trùng dạng 
xịt khi vật đựng quá lớn nên không thể 
ngâm ngập trong chất khử trùng.

•� �Không sử dụng túi nylon hoặc túi giấy 
hoặc vật liệu bọc được dán kín để 
đựng các dụng cụ đã khử trùng, trừ khi 
dụng cụ đó được tiệt trùng trong chính 
bao gói đó.

CÁC YÊU CẦU VỀ VẬT ĐỰNG ĐỒ

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CÁC VẬT DỤNG SỬ 
DỤNG MỘT LẦN

Cất trữ tất cả các vật dụng dùng 
một lần còn mới và sạch trong các 
vật đựng được che đậy. Phải vứt 
ngay tất cả các vật dụng dùng một 
lần vào trong thùng rác sau mỗi 
lần phục vụ thân chủ.

Bất kỳ vật dụng nào làm bằng giấy, 
gỗ, bọt biển, hoặc vật liệu thấm 
nước khác

Giũa móng bằng sứ (trừ khi được bít 
kín hoàn toàn bằng keo dán)

Cục bông gòn

Miếng gạc bông hoặc que tăm bông

Dép xỏ ngón hoặc dép quai ngang

Miếng mài bằng bọt biển

Dụng cụ tách ngón chân bằng bọt biển

Giấy tráng bạc

Miếng gạc

Bao tay

Lưỡi trích và kim nhổ

Dải vải quấn cổ

Lớp lót bồn ngâm bàn chân

Thanh chà mịn gót chân hoặc viên đá

Miếng giấy nhám 

Miếng xốp

Băng keo dán

Miếng gạc đặt dưới mắt

Miếng sáp để nhổ lông

Dụng cụ phết bằng gỗ

Giũa móng (trừ khi làm bằng kim 
loại, thủy tinh hoặc pha lê)
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BAO TAY ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN 
VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM

Trước khi đeo bao tay, nhân viên có bằng hành 
nghề phải rửa vùng bàn tay và khuỷu tay bằng xà 
bông và nước. Nếu bao tay bị hư hỏng hoặc tiếp 
xúc với bất kỳ bề mặt, các đồ vật chưa được khử 
trùng, hoặc một người thứ ba, nhân viên có bằng 
hành nghề phải thay bao tay. Phải vứt bỏ bao tay 
mỗi khi phục vụ xong một thân chủ.

• �Pha trộn hoặc chạm vào các dung dịch 
chất khử trùng

• Tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể

• �Nhổ/nặn, nhổ lông bằng sáp hoặc các dịch 
vụ nhổ lông

• Sử dụng một thiết bị xâm nhập vào da

• �Cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trên da nơi 
không có lớp chắn bảo vệ da

• �Một sản phẩm mà hướng dẫn cách sử 
dụng thiết bị hoặc hướng dẫn của nhà  
sản xuất khuyến nghị sử dụng hoặc bắt 
buộc sử dụng

• Đánh dấu các loại giũa móng mới

• �Chuẩn bị khăn để đưa vào trong  
máy làm ấm

NHÂN VIÊN CÓ BẰNG HÀNH 
NGHỀ PHẢI ĐEO BAO TAY KHI:

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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GIẶT SẠCH VÀ CẤT GIỮ ĐỒ VẢI

MÁY LÀM ẤM KHĂN

Đồ vải bao gồm khăn, khăn lau, áo choàng và bất kỳ sản phẩm nào khác được dùng để che phủ 
hoặc bảo vệ thân chủ phải được giặt sạch sau mỗi lần sử dụng. Bất kỳ đồ vải nào đã sử dụng 
đều phải được đựng trong một vật đựng khép kín và có nhãn ghi là “đã sử dụng”.

Đồ vải bao gồm khăn, khăn lau, áo choàng và bất kỳ sản phẩm nào khác được dùng để che phủ 
hoặc bảo vệ thân chủ phải được giặt sạch sau mỗi lần sử dụng. Bất kỳ đồ vải nào đã sử dụng 
đều phải được đựng trong một vật đựng khép kín và có nhãn ghi là “đã sử dụng”.

Giặt nón và tạp dề bằng nhựa và nylon trong máy giặt và sấy khô ở bất kỳ chế độ sấy nào. Hoặc 
nếu không, bạn cũng có thể khử trùng các vật dụng này bằng chất khử trùng dạng xịt cho toàn 
bộ thời gian tiếp xúc.

Giặt các đồ vải đã dơ trong máy giặt cùng với loại xà bông tùy chọn và nước nóng.

Các tiệm phải chuẩn bị khăn được hấp hơi nóng hàng ngày.

Những người chuẩn bị những chiếc khăn trong máy làm ấm khăn phải 
rửa tay hoặc đeo bao tay.

Vào cuối ngày, bất kỳ khăn nào đã hấp hơi nhưng chưa sử dụng 
đều phải được lấy ra để giặt.

Giặt sạch khăn đã hấp hơi bằng xà bông và thuốc tẩy, sau đó sấy khô 
khăn trong máy sấy theo chu kỳ sấy nóng.

Lau sạch máy làm ấm khăn bằng khăn lau ướt có chất khử trùng hoặc chất 
khử trùng dạng xịt hàng ngày.

Sấy khô đồ vải trong máy sấy với chu kỳ sấy nóng.

Cất trữ đồ vải khô trong vật đựng sạch có nắp đậy.

BƯỚC 1

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

BƯỚC 2

BƯỚC 3

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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KÉO VÀ DAO CẠO

LƯỢC CHẢI

Không bắt buộc phải rửa kéo và dao cạo, tuy nhiên phải 
được lau để làm sạch hết lông/tóc, vụn sản phẩm, và vụn 
da, và sau đó khử trùng với một chất khử trùng dạng xịt đã 
đăng ký với EPA và là loại dùng khử trùng tại bệnh viện hoặc 
khăn lau ướt cho mỗi lần sử dụng. Các bề mặt phải được 
giữ ướt bằng chất khử trùng dạng xịt hoặc khăn lau ướt có 
chất khử trùng cho thời gian tiếp xúc quy định trên nhãn sản 
phẩm chất khử trùng đó.

Nhân viên có bằng hành nghề phải làm sạch và khử trùng toàn bộ lược chải tóc 
hoặc lược nhuộm màu tóc, cọ sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc da hoặc 
móng, cọ trang điểm và cọ chải trên cổ. Xem phần quy chế để biết các quy định 
về cách thức khử trùng.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Tông-đơ điện, máy khoan móng, máy duỗi thẳng tóc, máy sấy tóc, 
điện cực bằng thủy tinh hoặc kim loại, máy chăm sóc da tần số 
cao, máy làm đẹp thẩm mỹ, máy xông hơi, máy hấp hơi, hoặc các 
dụng cụ điện hay điện tử khác đều phải được làm sạch và khử 
trùng hoặc tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng, trong đó bao gồm cả 
phần thân, tay cầm, và dây điện kèm theo.

NẾU BẠN SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN:

Chỉ được phép sử dụng các chất khử trùng đã đăng ký với EPA và là loại dùng khử trùng tại bệnh 
viện, ghi là chất diệt khuẩn, diệt vi-rút và diệt nấm.
Làm sạch, khử trùng hoặc tiệt trùng sau mỗi lần sử dụng
	� Phải tháo ra, làm sạch và khử trùng các bộ phận không phải là kim loại và tháo rời được,  

và các tấm chắn bằng nhựa.
	 Các bộ phận kim loại tháo rời được
		�  Vụn sản phẩm, lông/tóc, vụn da, bụi giũa móng, và các bụi bẩn khác có thể nhìn 

thấy phải được chải sạch hoặc lau sạch bằng cọ đã khử trùng hoặc khăn sạch
		  Phải tháo rời và khử trùng các bộ phận bằng dung dịch xịt hoặc khăn lau ướt
	 Các bộ phận không thể tháo rời
		�  Phải chải sạch hoặc làm sạch vụn sản phẩm, lông/tóc, vụn da, bụi giũa móng, và các 

bụi bẩn khác có thể nhìn thấy bằng cọ đã khử trùng hoặc dụng cụ rửa lưỡi dao
		  Phải xịt các bộ phận bằng chất khử trùng
	� Bề mặt của phần thân dụng cụ, tay cầm và dây điện kèm theo phải được chải sạch hoặc lau 

sạch bằng khăn để bảo đảm hoàn toàn hết vụn sản phẩm, lông/tóc, vụn da, bụi giũa móng, 
và bụi bẩn khác có thể nhìn thấy, và sau đó khử trùng bằng chất xịt hoặc khăn lau ướt.

	� Phải làm sạch các máy và dụng cụ chăm sóc da, rồi sau đó tiệt trùng hoặc khử trùng  
theo đúng hướng dẫn của hãng sản xuất.

CẤT TRỮ:

Phải cất giữ các dụng cụ điện và điện tử đã khử trùng khi không sử dụng.  
Quy trình cất giữ bao gồm làm sạch và khử trùng:
	 Bề mặt
	 Móc treo hoặc cây treo
	 Vật đựng khép kín, chạn tủ hoặc ngăn kéo

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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BỒN NGÂM BÀN CHÂN KHÔNG CÓ LỚP LÓT

Phải làm sạch và khử trùng ngay các chậu ngâm bàn chân, trong đó bao gồm cả chậu ngâm, 
cũng như chậu ngâm có đường ống và không có đường ống sau khi phục vụ mỗi thân chủ. Các 
bồn ngâm hoặc chậu ngâm không sử dụng nên được làm sạch và khử trùng hàng ngày như thể 
là đã sử dụng mà không có lớp lót.

Xả hết nước dơ và rửa sạch nếu nhìn thấy bụi bẩnBƯỚC 1

Tháo các màng chắn có thể tháo rời của tấm lọc, lỗ phụt tia nước, phần đặt bàn 
chân, các bộ phận cánh quạt, các bộ phận khác hay bụi bẩn trước khi chà bằng cọ 
đã khử trùng, xà bông và nước

BƯỚC 2

Chà rửa bồn ngâm hoặc chậu bằng xà bông và nướcBƯỚC 3

Tráng lại bồn ngâm hoặc chậu bằng nước và xả hết nướcBƯỚC 4

Gắn lại các bộ phận tháo rời đượcBƯỚC 5

Đổ nước sạch và trong bồm ngâm hoặc 
chậu và thêm dung dịch khử trùng đã 
đăng ký với EPA và là loại dùng khử trùng 
tại bệnh viện, theo đúng hướng dẫn của 
hãng sản xuất

BƯỚC 6

Nếu bồn ngâm chân là loại chạy bằng 
điện, bật quạt hoặc bộ phận bơm lên 
cho toàn bộ thời gian tiếp xúc

BƯỚC 7

Sau khi hoàn tất thời gian tiếp xúc, xả 
dung dịch khử trùng và tráng rửa bồn 
ngâm hoặc chậu bằng nước sạch

BƯỚC 8

Sử dụng khăn lau ướt có chất khử trùng 
để khử trùng vòi nước, tay cầm của vòi 
nước, các bộ phận kiểm soát, và tất cả 
các bề mặt không được che phủ bằng 
nước khi bồn ngâm hoặc chậu có nước 
– bảo đảm là bề mặt vẫn ướt trong toàn 
bộ thời gian tiếp xúc theo hướng dẫn 
của hãng sản xuất

BƯỚC 9

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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BỒN NGÂM BÀN CHÂN CÓ LỚP LÓT

Các lớp lót cho bồn ngâm chân hoặc chậu ngâm bàn chân là các vật dụng dùng một lần nên 
phải được vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Nếu các tiệm chọn sử dụng lớp lót, chỉ được phép sử 
dụng các lớp lót cho bồn ngâm hoặc chậu ngâm bàn chân loại dùng một lần, chuyên dùng cho 
mục đích đó. Các tiệm chọn sử dụng lớp lót phải làm như vậy đối với tất cả các bồn ngâm và 
chậu ngâm bàn chân, và phải duy trì số lượng vật tư thích hợp dựa trên khối lượng phục vụ 
của tiệm và nhân viên.

•
• Vứt bỏ lớp lót vào trong thùng rác

• �Làm sạch và khử trùng các bộ phận có nam châm hoặc tháo rời được tiếp  
xúc với nước trong lớp lót

• �Chà rửa và làm sạch toàn bộ các bụi bẩn có thể nhìn thấy trong chậu hoặc bồn ngâm 
bằng bàn chải sạch, nước xà bông và nước

• �Tráng rửa bồn ngâm hoặc chậu bằng nước sạch

• Lau khô bồn ngâm hoặc chậu bằng khăn giấy mới và sạch

• �Lau vòi nước, tay cầm của vòi nước, các bộ phận kiểm soát, và bất kỳ bề mặt nào 

không được che phủ bằng khăn lau ướt có chất khử trùng – bảo đảm là bề mặt đó 
vẫn ướt trong toàn bộ thời gian tiếp xúc theo hướng dẫn của hãng sản xuất

• �Sau khi kết thúc mỗi ngày làm việc, phải làm sạch và khử trùng bồn ngâm hoặc chậu 
theo các bước từ 1-9 ở Trang 15

NGAY SAU KHI PHỤC VỤ MỖI THÂN CHỦ, NHÂN VIÊN CÓ BẰNG HÀNH NGHỀ PHẢI:

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CÁC DỊCH VỤ TẨY LÔNG BẰNG SÁP VÀ PARAFFIN

Nhân viên có bằng hành nghề phải luôn đậy kín lọ sáp và máy hâm nóng paraffin và làm 
sạch phần bên ngoài hàng ngày.

Nếu nhìn thấy bụi bẩn trong lọ sáp hoặc máy hâm nóng paraffin, hoặc nếu sáp hoặc 
paraffin đã nhiễm bẩn do tiếp xúc với da, dụng cụ múc không sạch, hoặc nhúng hai lần, 
phải đổ hết ra. Nhân viên có bằng hành nghề phải vứt bỏ sáp và khử trùng lọ hoặc máy 
hâm nóng.

Chỉ được phép nhúng các que gỗ và muỗng xúc dùng một lần trong sáp đúng một lần, 
và vứt bỏ mà không dùng đầu kia. Trong đó bao gồm cả các thanh gỗ dùng để khuấy.

Nếu sử dụng một vật dụng dùng một lần, thì phần sáp chưa sử dụng phải được vứt bỏ 
sau khi phục vụ mỗi thân chủ.

Bất kỳ bề mặt nào mà que nhúng sáp đã sử dụng chạm vào đều phải được làm sạch và 
khử trùng ngay sau khi sử dụng.

Nhân viên có bằng hành nghề phải chia phần sáp vào trong một chiếc túi hoặc vật đựng 
khác cho mỗi thân chủ hoặc chia sao cho tránh nhiễm bẩn vào vật liệu chưa sử dụng.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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CÁC DỊCH VỤ NỐI MI

Nhân viên có bằng hành nghề phải làm sạch và khử trùng các giá bày hộp 
lông mi, hộp trữ lông mi, hộc đựng lông mi và khay đựng lông mi trước khi sử 
dụng cho mỗi thân chủ.

Làm sạch và khử trùng các hộc đựng keo dán lông mi và hộp trữ lông mi trước 
khi sử dụng cho mỗi thân chủ.

Phải cất các phần nối mi trong vật đựng sạch và đóng kín, hoặc đóng kín trong 
bao gói ban đầu.

Các phần nối mi lấy ra khỏi vật đựng hoặc bao gói ban đầu để nối mi cho thân 
chủ nhưng chưa sử dụng đều phải được vứt bỏ và không được phép sử dụng 
cho thân chủ khác.

Khi lấy lông mi ra khỏi vật đựng hoặc bao gói để chia phần lông mi để gắn cho 
thân chủ, nhân viên có bằng hành nghề phải sử dụng nhíp, kéo, lưỡi dao hoặc 
dụng cụ khác đã được khử trùng.

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.
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TIẾP XÚC VỚI MÁU VÀ CHẤT DỊCH CƠ THỂ

Bất cứ khi nào nhân viên có bằng hành nghề hoặc thân chủ có một vết xước, vết cắt hoặc 
thương tích cơ thể khác dẫn đến tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể khác, nhân viên có 
bằng hành nghề phải ngừng dịch vụ và áp dụng các biện pháp đề phòng sau đây:

• Mang bao tay

• Rửa sạch vết thương bằng nước chảy từ vòi nếu có thể được

• �Làm sạch vết thương bằng một dung dịch khử trùng và che vết thương đó bằng 
băng dán y tế đã tiệt trùng

• �Bỏ các vật liệu đã dính máu hoặc chất dịch cơ thể vào trong túi nylon trước khi buộc 
kín và vứt bỏ các vật dụng đó

• �Loại bỏ bất kỳ phương tiện, công cụ và dụng cụ nào đã tiếp xúc với máu hoặc chất 
dịch cơ thể khác

• Làm sạch và khử trùng bất kỳ bề mặt nào đã nhiễm bẩn

• Rửa tay bằng xà bông và nước trước khi quay trở lại cung cấp dịch vụ

• �Đeo bao tay hoặc bao bảo vệ ngón tay nếu vết thương đó nằm trên bàn tay của 
nhân viên có bằng hành nghề

• Đeo bao tay cho cả hai bàn tay nếu vết thương đó là ở trên người thân chủ

NHÂN VIÊN CÓ BẰNG HÀNH NGHỀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THỰC 
HIỆN DỊCH VỤ CHO CÁC THÂN CHỦ CÓ VẾT THƯƠNG HOẶC 
VẾT LOÉT HỞ MIỆNG Ở VÙNG CƠ THỂ SẼ ĐƯỢC PHỤC VỤ

GIỮ SẠCH SẼ. GIỮ AN TOÀN.


